
PHỤ LỤC I
DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của UBND xã Ba Gia)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Danh mục dự án

Thông tin quyết định đầu tư Tổng số nợ đọng XDCB phát sinh Tình hình bố trí vốn để thanh toán nợ đọng
XDCB Số vốn còn lại chưa bố trí vốn hằng năm để thanh toán nợ đọng XDCB

Lý do phát sinh
nợ đọng XDCB

Đề xuất phương
án xử lý nợ đọng

XDCB

Chủ đầu
tư trước
sáp nhập

Chủ đầu tư
sau sáp
nhập

Ghi chú

Thời gian

Số quyết định; ngày, tháng,
năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó: Phân theo nguồn vốn Phân chia theo thời
điểm phát sinh

Kế hoạch vốn bố trí để thanh toán nợ đọng XDCB
trong năm 2025 Tổng số Trong đó: Dự kiến bố trí trong kế hoạch 2026-2030

để thanh toán

Khởi công Hoàn
thành

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó

Nợ đọng
XDCB
nguồn
NSTW

Nợ đọng XDCB nguồn NSĐP

Nợ đọng
XDCB phát
sinh từ ngày
01/01/2025
đến ngày

31/12/2025

Nợ đọng
XDCB

Dồn tích
đến ngày
31/12/202

5

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

NSTW NS
tỉnh

Ngân sách
huyện, xã

Vốn
khác

NST
W

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện, xã

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách xã

Ngân sách
tỉnh

Ngân
sách xã

Ngân sách
tỉnh

Ngân
sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 24 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
TỔNG SỐ 2.742,5 - - 2.742,5 - 2.742,5 - 2.742,5 - 2.742,5 2.588,5 1.389,6 1.198,9 - 1.198,9 - 1.198,9 1.389,6 - 1.389,6 1.389,6 - 1.389,6 - 1.389,6 1.389,6 - - - - -

1 Dự án: Đường xã, tuyến Nhà ông Đức -
Kỳ Qưới (nối dài) 28/02/2025 6/5/2025

Quyết định số 795/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 04 năm 2023 của

Chủ tịch  UBND huyện Sơn Tịnh
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 482,773 302,773 180,000 180,000 180,000 302,773 302,773 302,773 302,773 302,773 302,773

Các dư án khởi
công và hoàn thành

trong thời điểm
thực hiện chính

quyền địa phương
2 cấp; UBND

huyện Sơn Tịnh
(cũ) chưa bố trí đủ
nguồn kinh phí để

thực hiện dự án

Đề xuất UBND
tỉnh, Sở Tài chính
tỉnh bố trí bổ sung
nguồn kinh phí để
UBND xã Ba Gia
thực hiện thanh

toán cho 05 công
trình đã hoàn

thành (05 công
trình đã quyết
toán theo đúng

quy định)

UBND xã
Tịnh Hiệp

UBND xã
Ba Gia

2 Dự án: Lát gạch Block sân nền trước cổng
Nghĩa trang liệt sĩ 27/3/2025 04/6/2025

Quyết định số 226/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 02 năm 2025 của

Chủ tịch  UBND huyện Sơn Tịnh
442,453 442,453 442,453 442,453 442,453 397,902 197,902 200,000 200,000 200,000 197,902 197,902 197,902 197,902 197,902 197,902 UBND xã

Tịnh Hiệp

3 Dự án: Đường xã Tuyến Trần Văn Triều
đi nhà ông Nguyễn Tấn Thu (nối dài) 20/02/2025 18/5/2025

Quyết định số 807/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 04 năm 2023 của

Chủ tịch  UBND huyện Sơn Tịnh
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 484,303 284,303 200,000 200,000 200,000 284,303 284,303 284,303 284,303 284,303 284,303 UBND xã

Tịnh Hiệp

4 Dự án: Đường thôn, tuyến Nhà ông Hưng
- nhà ông Minh 20/02/2025 20/5/2025

Quyết định số 1774/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 07 năm 2023 của

Chủ tịch  UBND huyện Sơn Tịnh
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 464,356 264,356 200,000 200,000 200,000 264,356 264,356 264,356 264,356 264,356 264,356 UBND xã

Tịnh Hiệp

5 Tuyến ĐTh.8 (ĐH.14 - ĐX.20) 04/6/2025 29/8/2025
Quyết định số 977/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 của Chu ̉tịch

UBND huyện Sơn Tịnh
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 759,136 340,235 418,900 418,900 418,900 340,235 340,235 340,235 340,235 340,235 340,235 UBND xã

Tịnh Bắc

Ghi chú: 05 dự án khởi công năm 2025 và hoàn thành trong giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt (từ ngân sách huyện Sơn Tịnh (cũ) 100% vốn) là: 2.742,5 triệu đồng 
- Tổng giá trị quyết toán đã được phê duyệt là: 2.588,5 triệu đồng 
- Tổng nguồn vốn phân bổ từ ngân sách huyện Sơn Tịnh (cũ) (đã giải ngân 100% vốn) là: 1.198,9 triệu đồng
- Tổng nhu cầu kinh phí còn nợ sau khi quyết toán dự án hoàn thành là: 1.389,6 triệu đồng
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PHỤ LỤC II
DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của UBND xã Ba Gia)
ĐVT: Triệu đồng

TT TÊN DỰ ÁN Chủ đầu
tư

Địa điểm
xây dựng

Thời
gian
thực
hiện

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công năm
2026

Kế hoạch vốn năm 2026
(được HĐND thông qua

chưa trừ tiết kiệm 5% phân
bổ chi đầu tư theo Quyết
định 258/QĐ-UBND ngày
08/12/2025 của UBND tỉnh

Quảng Ngãi)

Kế hoạch vốn năm 2026
(Đã trừ tiết kiệm 5% dự
toán theo QĐ số 258/QĐ-

UBND ngày 10/12/2025 của
UBND tỉnh)

Lũy kế
giải ngân
đến ngày
26/6/2026

Lũy kế
giải ngân
đến ngày
30/9/2026

Nhu cầu
vốn sau
khi dự

án hoàn
thành

Ghi chú

Số
Quyết định

Tổng
mức

đầu tư

Trong đó
Tổng

số

Trong đó
Tổng

số

Trong đó
Tổng

số

Trong đó
NSTW,
NS tỉnh

Ngân
sách xã

NSTW,
NS tỉnh

Ngân
sách xã

NSTW,
NS tỉnh

Ngân
sách xã

NSTW,
NS tỉnh

Ngân
sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TỔNG CỘNG 6570 6103 467 6570 6103 467 3467 3000 467 3294 2850 444 1822 3294 2550

1 Đường xã, tuyến ngõ ông hải - nghĩa trang
Chồi Bà Bang

Phòng
Kinh tế xã

Ba Gia

Thôn Đức Sơn, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1094/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 500 500 500 500 0 250 250 238 238 0 238 238 218

2

Làm mới cống qua đường thuộc tuyến
đường Ba Gia -An Điềm đi nhà Phạm Văn
Luận; BTXM tuyến đường ngõ ông Triều
- ngõ ông Thu (đoạn còn lại)

Thôn Đức Sơn, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1095/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 300 300 300 300 0 150 150 143 143 0 143 143 131

3 Tuyến đường Bà Cù - Xóm 4 Thôn Vĩnh Tuy, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1096/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 1000 1000 1000 1000 0 500 500 475 475 0 307 475 435

4 Đường thôn tuyến Ngã 3 xóm Núi - Sơn
Rái

Thôn Trà Bình, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1097/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 300 300 300 300 0 150 150 143 143 0 143 143 131

5 ĐTh.1: ĐH.17 (cầy dù) - ĐX Thôn Thạch Nội, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1098/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 400 400 400 400 0 200 200 190 190 0 190 190 174

6 ĐTh.20 (ĐX.19 - Giếng Mạch) Thôn Xuân Hòa, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1099/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 360 360 360 360 0 180 180 171 171 0 110 171 157

7 Xây dựng tuyến từ đường TL 622C -Lê
Thành Tâm  L=580m

Thôn Phú Thành,
xã Ba Gia 2026 QĐ số 1100/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 800 333 467 800 333 467 467 467 444 0 444 120 444 284

8 Nâng cấp, sửa chữa Kênh B1-12
L=1.500m

Thôn Thạch Nội, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1101/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 600 600 0 600 600 0 235 235 0 223 223 0 220 223 323

9 Kiên cố hóa kênh đập Đèo (nối dài) nhánh Thôn Vĩnh Tuy, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1102/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 420 420 420 420 0 165 165 157 157 0 157 157 225

10 KCH tuyến: Kênh Bơm B1-12 Thôn Đức Sơn, xã
Ba Gia 2026 QĐ số 1103/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 440 440 440 440 0 220 220 209 209 0 196 209 191

11

Sơn, sửa chữa,quét vôi : Tường rào, cổng
ngõ,8 phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống
nước, dãy 4 phòng phía Nam, khu hiệu bộ;
Làm mái hiên : cho bếp ăn (20m2)

Trường Mầm non
Tịnh Bắc, Thôn
Minh Mỹ, xã Ba

Gia

2026 QĐ số 1104/QĐ-UBND ngày
22/12/2025 của UBND xã 300 300 300 300 0 300 300 285 285 0 285

12 Đóng 01 giếng nước; Xây 30 m tường rào
ngã đổ.

Trường THCS Tịnh
Trà 2026 QĐ số 1105/QĐ-UBND ngày

22/12/2025 của UBND xã 150 150 150 150 0 150 150 143 143 0 143

13 Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang Rừng
Nám, Nghĩa Trang nhân dân Gò Dưa

Thôn Thạch Nội,
thôn Vĩnh Tuy, xã

Ba Gia
2026 QĐ số 1110/QĐ-UBND ngày

23/12/2025 của UBND xã 1000 1000 1000 1000 0 500 500 475 475 0 475 282
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